
Đơn vị tính: triệu đồng  (*)

STT TÊN ĐƠN VỊ Số dư đầu kỳ

Tổng số tiền trích 

lập Quỹ BOG 

trong kỳ 

Tổng số tiền chi 

sử dụng Quỹ 

BOG trong kỳ 

Lãi phát sinh trên 

số dư Quỹ BOG 

dương 

Lãi phát sinh trên 

số dư Quỹ BOG âm 
Số dư BOG cuối kỳ (dương)

1 Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (Petrolimex) 3.052.519,6 19799,9 1.375,6 3.073.695,1

2 Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh 327.882,5                              143,0                      328.025,6                                     

3 Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (144.328,4)                             (144.328,4)                                    

4 Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xăng dầu Quân đội 299.334,1 178,9                      299.513,0                                     

5 Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp 459.843,9                              221,9                      460.065,8                                     

6 Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP 390.075,2                              194,5                      390.269,7                                     

7 Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội 105.547,5 49,0 105.648,1                                     

8 Công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS 84.904,9 22,7 84.927,6

9 Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu 57.707,7 28,8 57.736,5

10 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 164.561,9                              82,5 164.644,3                                     

11 Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 8.754,8                                  4,1 8.758,9                                         

12 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng 12.953,7 5.436,4                47,4 18.437,5                                       

13 Công ty TNHH Hải Linh 46.007,8 22,9 46.030,8

14 Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức 100.255,8                              125,7 100.381,4                                     

15 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức 466.788,8                              233,7 467.022,5                                     

16 Công ty cổ phần tập đoàn Dương Đông 181.783,4                              741,0                   91,0 182.615,5                                     

17 Công ty TNHH Petro Bình Minh (16.262,5)                               (16.262,5)                                      

18 Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc 32.937,4                                45,6 32.982,9                                       

19 Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương 96.493,5                                48,0 96.541,5                                       

20 Công ty CP Tập đoàn Pelio 48.907,9                                24,4                        48.932,3                                       

21 Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu 18.540,3                                13,9                        0,5                           18.553,8                                       

22 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An (14.842,5)                               (14.842,5)                                      

23 Công ty cổ phần Anh Phát Petro 161.811,7                              82,5                        161.894,2                                     

24 Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh (36.017,7)                               (36.017,7)                                      

25 Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam 53.420,6                                7.022,7                27,8                        60.471,0                                       

26 Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm 42.509,8 21,2                        42.531,0                                       

27 Công ty TNHH Trung Linh Phát 26.878,7                                13,7                        26.892,4                                       

28 Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh 2.437,8                                  242,7                   3,3                                                                    2.683,8 

29 Công ty TNHH Vĩnh Long Petro 4.391,2                                  2,2                          4.393,4                                         

30 Công ty cổ phần Appllo Oil -                                         -                          -                                                

31 Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P 7.339,7                                  3,5                          7.343,2                                         

Tổng 6.043.139,0                           3.107,7                   6.079.540,5                                  

(*) không bao gồm số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các Thương nhân không còn là Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

CHI TIẾT TRÍCH LẬP, CHI SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN ĐẦU MỐI KINH DOANH XĂNG DẦU QUÝ I NĂM 2024  (*)


